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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 27/01/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ABC 0 0 9 48.600 9 48.600
2 BSR 0 0 250.000 4.215.000.000 250.000 4.215.000.000
3 DIC 0 0 7 9.800 7 9.800
4 HTT 0 0 40 52.000 40 52.000
5 HVG 0 0 60 90.000 60 90.000
6 NAB 0 0 86 814.800 86 814.800
7 NGC 0 0 144 1.952.400 144 1.952.400
8 PVX 0 0 40 92.000 40 92.000
9 PVY 0 0 33 33.000 33 33.000

10 QTP 150.000 2.205.100.000 0 0 150.000 2.205.100.000
11 RIC 0 0 2 15.700 2 15.700
12 VAB 0 0 5 38.000 5 38.000

Tổng 150.000 2.205.100.000 250.426 4.218.146.300 400.426 6.423.246.300


